
ĐVT: triệu đồng

STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN
NĂM 2026

 THỰC HIỆN 6
THÁNG NĂM

2026
SO SÁNH (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN     143,352              155,603 108.55%
I Thu nội địa            900                     824 91.56%
1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý
2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế Tài nguyên

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh              -
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 - Thuế tài nguyên
 - Thuế giá trị gia tăng
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 - Thuế môn bài
 - Thu khác

5 Thuế thu nhập cá nhân
6 Thuế Bảo vệ môi trường

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh
doanh trong nước

6 Lệ phí trước bạ             530                     468 88.30%
7 Thu phí, lệ phí             250                     176 70.40%

Trong đó: - Phí, lệ phí trung ương, tỉnh            210                      45 21.43%
                - Phí, lệ phí xã              40                     131 327.50%

8 Các khoản thu về nhà đất               10                         3 30.00%
9 Thu khác ngân sách             110                     177 160.91%

Trong đó: - Thu khác NS Trung ương, tỉnh              60                     123 205.00%
                - Thu khác NS địa phương hưởng              50                      54 108.00%

PHỤ LỤC 01
Kèm theo Báo cáo số:          /BC - UBND ngày          tháng          năm  2026

của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ



Đơn vị tính: Triệu đồng

A B 1 2 3=2/1

* TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG       154,776         95,244 61.54%
I CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN         25,000         12,500 50%
II CHI THƯỜNG XUYÊN       127,178         82,744 65%

1  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         79,251         40,200 51%

2  - Chi khoa học và công nghệ             359              125 35%

3   - Chi SN Kinh tế           5,535           1,555 28%

4   - Chi SN môi trường              150                80 53%

5   - Chi SN Y tế           2,849           4,017 141%

6   - Chi SN Văn hóa thông tin           1,394              693 50%

7   - Chi SN phát thanh              100                29 29%

8   - Chi Thể dục thể thao              100                13 13%

9   - Chi đảm bảo xã hội           7,637         18,610 244%

10   - Chi quản lý hành chính         23,407         14,163 61%

11   - Chi Quốc phòng           2,633           1,562 59%

12   - Chi An ninh trật tự và an toàn xã hội           2,018              966 48%

13   - Chi khác           1,745              731 42%

III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH           2,598

PHỤ LỤC 02
Kèm theo Báo cáo số:          /BC - UBND ngày          tháng          năm  2026

của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ

STT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN
NĂM 2026

THỰC HIỆN
6 THÁNG

NĂM 2026
SO SÁNH (%)



Đvt: Đồng
STT Đơn vị Nôị dung Số tiền

I Dự toán giao đầu năm 2,598,000,000

II Số kinh phí đã sử dụng 138,798,000

Kp đăng ký nghĩa vụ quân sự 47,498,000

Kp đi thăm tân binh và tuyên thệ chiến sỹ mới 91,300,000

III NGUỒN CÒN LẠI 2,459,202,000

PHỤ LỤC 03
TỔNG HỢP SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH  NĂM 2026

Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày         tháng         năm 2026 của UBNDxã Vĩnh Mỹ

1
Văn phòng Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân
(Ban chỉ huy Quân sự)
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